PHỤ LỤC

CÁC TÍN HIỆU TÌM KIẾM - CỨU NẠN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
1. Tín hiệu do tầu cứu hộ báo nhận:

a) Báo hiệu nhận được tín hiệu và có khả năng thực hiện được

i) Ban ngày kéo cờ đuôi nheo có sọc trắng đỏ theo chiều thẳng đứng;

ii) Ban đêm phát liên tiếp tín hiệu morse chữ “T”;

iii) Ban ngày thay đổi hướng mũi để đi theo tầu bay.

b) Báo hiệu nhận được tín hiệu và không có khả năng thực hiện được:

i) Ban ngày: kéo cờ Quốc tế "N" (hình vuông bàn cờ màu trắng và xanh nước biển);

ii) Ban đêm: phát liên tiếp tín hiệu mores chữ “N”.

2. Tầu bay đang bay thực hiện các động tác sau có nghĩa là yêu cầu tầu cứu hộ hướng tới tầu bay bị nạn:

a) Bay quanh tầu cứu hộ ít nhất là một lần;

b) Bay cắt hướng đi của tầu cứu hộ ở cự ly gần với độ cao thấp nhất và: 

i) Lắc cánh hoặc;

ii) Tăng, giảm tốc độ hoặc;

iii) Thay đổi vòng quay cánh quạt tầu bay.

c) Hướng mũi tầu bay theo hướng yêu cầu tầu cứu hộ đi tới hoặc thực hiện lại các động tác trên.

Chú ý: do tiếng ồn cao trên sàn tầu cứu hộ nên các tín hiệu âm thanh của việc tăng giảm tốc độ không hiệu quả bằng tín hiệu nhìn thấy của việc lắc cánh, vì vậy, tín hiệu âm thanh được coi như là phương tiện dự phòng để tập trung sự chú ý.

3. Tầu bay đang bay thực hiện các động tác sau có nghĩa là không cần sự trợ giúp của tầu cứu hộ nữa: bay cắt vệt nước phía sau đuôi tàu ở độ cao thấp và

a) Lắc cánh hoặc;

b) Tăng, giảm tốc độ hoặc;

c) Thay đổi vòng quay cánh quạt tầu bay.

4.Tín hiệu nhận biết từ trên không và ý nghĩa của nó:

a) Tín hiệu nhận biết từ trên không do những người sống sót thực hiện

	Số thứ tự
	Điện văn
	Ký hiệu

	1
	Yêu cầu trợ giúp
	V

	2
	Yêu cầu trợ giúp y tế
	X

	3
	Không hoặc không được
	N

	4
	Được hoặc khẳng định
	Y

	5
	Tiến về hướng này
	(


b) Tín hiệu nhận biết từ trên không dùng cho các đơn vị tìm kiếm - cứu nạn
	Số thứ tự
	Điện văn
	Ký hiệu

	1
	Kết thúc cứu nạn
	LLL

	2
	Đã tìm thấy mọi người
	LL

	3
	Chỉ tìm thấy một số người
	++

	4
	Không thể tiếp tục được đang trở lại căn cứ
	XX

	5
	Đã chia thành hai nhóm, mỗi nhóm đi theo hướng chỉ định
	

	6
	Thông tin nhận được tầu bay đang ở hướng này
	( (

	7
	Không tìm thấy gì, sẽ tiếp tục tìm kiếm
	N N


Mỗi dấu hiệu trong mục 4 phải dài ít nhất 2,5 m (8 feet) và phải dễ nhìn thấy từ trên không và bằng tất cả các vật liệu có sẵn.

5. Tín hiệu nhìn thấy từ mặt đất.

a) Các tín hiệu sau có nghĩa là đã hiểu tín hiệu từ mặt đất:

i) Ban ngày: lắc cánh tầu bay;

ii) Ban đêm: tắt, mở hai lần đèn pha hạ cánh. Nếu không có đèn hạ cánh thì tắt mở hai lần đèn dẫn đường.

b) Nếu mặt đất không nhận được tín hiệu trên thì coi như tầu bay không hiểu tín hiệu mặt đất.
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